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Tóm tắt:
Bài viết đã chọn được 10 chỉ tiêu đánh giá thể lực chuyên môn làm cơ sở tiến hành kiểm tra đánh

giá thực trạng trình độ thể lực chuyên môn của nam VĐV bóng đá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
TP. HCM. Kết quả cho thấy ở thời điêm̉ ban đâù trình độ thê ̉lưc̣ chuyên môn của các VĐV tương đôí
đôǹg đêù.

Từ khoá: Thể lực chuyên môn, Bóng đá, đội tuyển nam sinh viên.

Assessment of the physical fitness of the Men's Football Team of Ho Chi Minh City
University of Technology and Education

Summary: 
Article 10 criteria for assessing professional physical fitness were selected as the basis for testing

and evaluating the current status of professional physical fitness of male football athletes at Ho Chi
Minh City University of Technology and Education. The results showed that at the beginning, the
athletes' physical fitness level was relatively equal.

Keywords: Professional physical fitness, Football, male student team.

ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trong Bóng đá, thể lực luôn là yếu tố quyết

định đến khả năng thi đấu của vận động viên
(VĐV), giúp họ duy trì và nâng cao hiệu suất thi
đấu, giảm nguy cơ chấn thương.Vì vậy trong
huấn luyện, nhiệm vụ nâng cao trình độ thể lực,
đặc biệt là thể lực chuyên môn luôn được đặt lên
hàng đầu. Để thực hiện được mục tiêu đó, bên
cạnh việc sử dụng các phương pháp và phương
tiện chyên môn, việc đánh giá đúng trình độ thể
lực chuyên môn đóng một vai trò vô cùng quan
trọng, không chỉ trong việc phản ánh hiệu quả
của công tác huấn luyện mà còn là căn cứ để
huấn luyện viên điều chỉnh, điều khiển kế
hoạch, đồng thời với mỗi VĐV kết quả đánh giá
còn giúp họ hình thành động lực tích cực, tự xây
dựng cho mình mục tiêu bền vững để phấn đấu
trong quá trình tham gia tập luyện và thi đấu.

Bóng đá là một trong những môn thể thao
được yêu thích và phát triển mạnh mẽ tại
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.
Tập luyện Bóng đá không chỉ giúp sinh viên rèn

luyện thể chất, giải toả strees mà còn tạo sân
chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng sinh viên và
thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong trường. Đội
tuyển Bóng đá nam của Trường luôn được đánh
giá là một trong những đội bóng mạnh trên địa
bàn TP. HCM, tuy nhiên thành tích không đạt
được thứ hạng cao trong các giải bóng đá sinh
viên toàn quốc được tổ chức gần đây. Từ thực
tiễn việc huấn luyện thấy, thực trạng thể lực
chuyên môn của các VĐV đội tuyển nam Bóng
đá của trường còn hạn chế. Để nâng cao năng
lực thể chất và thành tích cho đội tuyển, đánh
giá đúng thực trạng thể lực chuyên môn của nam
VĐV đội tuyển Bóng đá Trường ĐH Sư phạm
Kỹ thuật TP. HCM là vấn đề cần thiết được đặt
ra trong công tác huấn luyện.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp: Tổng hợp và phân tích tài liệu; Phương
pháp phỏng vấn; Phương pháp kiểm tra sư phạm
và Phương pháp toán học thống kê.
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KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn các test đánh giá thể lực

chuyên môn của nam VĐV đội tuyển Bóng
đá Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

1.1. Yêu cầu khi lựa chọn hệ thống test
đánh giá

Các yêu cầu đặt ra trong tiến trình lựa chọn
hệ thống test đánh giá thể lực chuyên môn của
nam VĐV đội tuyển Bóng đá Trường ĐH Sư
phạm Kỹ thuật TP. HCM gồm:

- Test được lựa chọn phải đảm bảo được các
phẩm chất trong đo lường thể thao, cụ thể: đảm
bảo đủ độ tin cậy thống kê và tính thông báo; có
hệ thống đo lường chặt chẽ, khách quan;

- Hệ thống test phải đảm bảo đánh giá được
toàn diện các tố chất thể lực chuyên môn đặc
trưng trong Bóng đá: sức nhanh, mạnh, bền,
khéo léo hay khả năng phối hợp vận động;

- Các test được lựa chọn là các test thuộc các
test kiểm tra sư phạm, phù hợp với đặc điểm
trình độ tập luyện của nam VĐV đội tuyển Bóng
đá sinh viên;

- Các test được lựa chọn phải đảm bảo tính
khả thi với đặc điểm, điều kiện huấn luyện,
trang thiết bị hiện có và trình độ của các giảng
viên tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.
HCM. 

1.2. Kết quả lựa chọn hệ thống test đánh
giá

Trên cơ sở các yêu cầu khi lựa chọn hệ thống
test đánh giá được đặt ra, bằng phương pháp
tổng hợp và phân tích tài liệu chuyên môn Bóng
đá và phỏng vấn trực tiếp các giảng viên,
chuyên gia giàu kinh nghiệm, bước đầu chúng
tôi đã hệ thống được 28 test để đánh giá thể lực
chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển Bóng đá
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
(xem bảng 1).

Tất cả các test đánh giá thể lực chuyên môn
được lựa chọn bước đầu này đều là các test được
công bố trên các tài liệu khoa học và được sử
dụng rộng rãi trong cả tuyển chọn và đánh giá
trình độ tập luyện của VĐV Bóng đá và đều đã
được kiểm chứng trong thực tiễn đào tạo, huấn
luyện đảm bảo đủ độ tin cậy và tính thông báo
thống kê cần thiết. Vì vậy đề tài nhận thấy
không cần thiết phải tiến ành kiểm nghiệm lại

độ tin cậy, tính thông báo của các test. Hệ thống
28 test được thống kê đều đã có tiêu chuẩn đo
lường chặt chẽ, khoa học và khách quan.

Để làm tăng tính khoa học và khách quan
cũng như đảm bảo tính khả thi của kết quả lựa
chọn, từ kết quả bước đầu thu được, đề tài tiến
hành phỏng vấn 2 lần bằng phiếu hỏi tới 28
giảng viên, huấn luyện viên Bóng đá của Trường
và của TP. HCM để lựa chọn. Kết quả phỏng
vấn lựa chọn được trình bày tại bảng 1.

Kết quả thu được qua 2 lần phỏng vấn, đề tài
tiến hành kiểm định theo phương pháp Wilcoxon
để đánh giá sự đồng nhất ý kiến giữa 2 lần phỏng
vấn và độ tin cậy của kết quả phỏng vấn. Kết quả
kiểm định được trình bày ở bảng 2.

Đặt giả thuyết Ho có hai giá trị trung bình
của tổng thể là như nhau. Từ kết quả tính toán
bảng 2 cho thấy kiểm định giữa 2 lần phỏng vấn
có P= 0.249 > 0.05. Vì vậy, giả thuyết Ho đưa
ra là đúng với việc kiểm định, kết quả phỏng vấn
2 lần không có sự khác biệt, hai giá trị trung
bình của tổng thể là như nhau.

Từ kết quả thu được ở bảng 1, chúng tôi quy
ước chọn các test đạt tổng số điểm tối đa trên
80% ở cả 2 lần phỏng vấn để hình thành hệ
thống các test đánh giá thể lực chuyên môn của
nam VĐV đội tuyển Bóng đá Trường ĐH Sư
phạm Kỹ thuật TP. HCM. Theo quy ước này, đề
tài chọn được 10 chỉ tiêu đánh giá thể lực
chuyên môn để đưa vào sử dụng trong nghiên
cứu tiếp theo.

2. Đánh giá thực trạng thể lực chuyên
môn của nam VĐV đội tuyển Bóng đá
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Trên cơ sở các test đánh giá thể lực đã được
lựa chọn, đề tài tiến hành kiểm tra đánh giá thực
trạng trình độ thể lực chuyên môn của nam
VĐV đội tuyển Bóng đá Trường ĐH Sư phạm
Kỹ thuật TP. HCM. Kết quả kiểm tra được trình
bày ở bảng 3.

Qua kết quả kiểm tra ở bảng 3, cho thấy:
- Ở 9/10 test, kết quả kiểm tra đều có hệ số

biến thiên Cv% dao động trong khoảng từ 2.54
đến 9.38 <10% , cho thấy các tố chát thể lực của
các VĐV trong đội tương đối đồng đều, không
có sự phân tán cao.

- Ngoại trừ test Bật nhảy 20s (lần) đánh giá
năng lực sức mạnh tốc độ, thành tích trung bình
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Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên môn của nam VĐV 

đội tuyển Bóng đá Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (n=28)

TT+A1:
F24

Các test đánh giá thể lực chuyên
môn 

Lần 1 Lần 2

Tổng điểm Tỷ lệ (%) Tổng điểm Tỷ lệ (%)

1 Bật xa tại chỗ 53 63.10 55 65.48
2 Bật cao tại chỗ 55 65.48 58 69.05
3 Lực chân 58 69.05 57 67.86
4 Bật nhảy 20 s 75 89.29 76 90.48
5 Ngồi với 61 72.62 63 75.00
6 Nhảy lục giác 79 94.05 77 91.67
7 Nhả chữ thập 30s 51 60.71 52 61.90
8 Chạy 3m xoay trở 54 64.29 51 60.71
9 Chạy 15m xuất phát cao 73 86.90 74 88.10

10 Chạy 30m xuất phát cao 76 90.48 76 90.48
11 Chạy luồn cọc 30m 63 75.00 60 71.43
12 Chạy 5 lần x 30m 69 82.14 71 84.52
13 Chạy T. test 71 84.52 70 83.33
14 Chạy 100m 74 88.10 76 90.48
15 Chạy test 505 73 86.90 76 90.48
16 Chạy con thoi 7 x 50m, 52 61.90 54 64.29
17 Chạy 12 phút (cooper) 68 80.95 71 84.52
18 Chạy Shuttle run test 48 57.14 47 55.95
19 Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn 70 83.33 72 85.71
20 Dẫn bóng luồn cọc (s) 45 53.57 48 57.14
21 Tâng bóng 65 77.38 67 79.76
22 Tâng bóng 12 bộ phận 63 75.00 68 80.95
23 Chuyền bóng xa trong hành lang 8m 62 73.81 54 64.29
24 Sút bóng chuẩn từ chấm 11m 59 70.24 52 61.90
25 Sút bóng chuẩn từ vạch 16m50 53 63.10 55 65.48
26 Chuyền bóng vào cầu môn 2x2m 64 76.19 57 67.86
27 Ném biên có đà 65 77.38 67 79.76
28 Bật cao đánh đầu 63 75.00 65 77.38

Bảng 2. Kết quả kiểm định Wilcoxon giữa 2 lần phỏng vấn

Test Statisticsb Phỏng vấn lựa chọn test lần 1 - 2

Z -1.153
Asymp. Sig. (2-tailed) = P 0.249
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Bảng 3. Thực trạng thể lực chuyên môn của nam VĐV đội tuyển Bóng đá
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

TT Test đánh giá TB ĐLC Cv% Max Min

1 Chạy 15m xuất phát cao (s) 2.40 0.18 7.36 2.78 2.15

2 Chạy 30m x uất phát cao (s) 3.89 0.19 4.96 4.21 3.49

3 Chạy 100m (s) 12.67 0.78 6.12 13.89 11.56

4 Bật nhảy 20s (lần) 34.50 4.37 12.66 46 28

5 Chạy T – Test (s) 12.11 1.07 8.80 14.36 10.50

6 Chạy 505 Test (s) 2.60 0.18 7.02 2.98 2.21

7 Nhảy lục giác (s)
Phải 12.71 1.19 9.38 14.98 10.86

Trái 13.04 0.85 6.52 14.65 11.45

8 Chạy Cooper 12 phút (m) 2948.64 75.01 2.54 3132 2793

9 Chạy 5 lần x 30m (s) 23.07 1.04 4.50 24.87 21.53

10 Dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn (s) 7.93 0.66 8.26 9.43 6.89

của toàn đội là 34.5±4.37 lần, hệ số biến thiên
Cv% là 12.66% > 10% cho thấy thành tích của
các VĐV trong đội chưa đồng đều, sự chênh
lệch giữa VĐV có thành tích thấp nhất và cao
nhất có sự khác biệt khá cao.

Kết quả cho thấy đây là điều kiện thuận lợi
cho việc tổ chức huấn luyện, phân nhóm và
đánh giá hiệu quả trong tổ chức thực nghiêm.

KEÁT LUAÄN
1. Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 10

test sư phạm đảm bảo đủ phẩm chất, phù hợp
với điều kiện thực tiễn để đánh giá thể lực
chuyên môn cho nam VĐV đội tuyển Bóng đá
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. 

2. Thực trạng thê ̉lưc̣ chuyên môn của nam
VĐV Bóng đá Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật

TP.HCM tương đôí đôǹg đêù (9/10 test có Cv
< 10%), ngoại trừ chỉ tiêu bật nhảy 20s có sự
chênh lệch giữa VĐV khá cao. Kết quả cho thấy
đây là điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức huấn
luyện, phân nhóm và đánh giá hiệu quả trong tổ
chức thực nghiêm.
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